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MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư phía Đông Nam đô thị Dinh Mười (Các lô BT-03, 04; TMDV-04, 05, 06).
1.2. Tên gói thầu: Xây lắp.
1.3. Quy mô đầu tư và các giải pháp kỹ thuật chủ yếu của gói thầu: 
1.3.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư phía đông nam đô thị Dinh Mười (Các lô BT-03, 04; TMDV-04, 05, 06), bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước cấp điện và điện chiếu sáng..
1.3.2. Giải pháp thiết kế: 

        a. San nền

- San đắp mặt bằng dựa trên cốt quy hoạch hoàn thiện. Cao độ san đắp thiết kế bằng cao độ khống chế vai đường của các trục đường giao thông. 

- Hướng chính nghiêng dần từ hướng Đông Nam sang Tây Bắc.

- Giới hạn san nền bởi mép vĩa hè đường giao thông nên không thiết kế ta luy đối với phần san nền. Riêng tại các vị trí giới hạn san tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng chưa hoàn thiện vĩa hè thiết kế ta luy có độ dốc 1/1,5 đối với nền đắp và độ dốc 1/2,0 đối với nền đào.

- Trước khi đào, đắp nền tiến hành đào đất không thích hợp dày 30cm.

- Tiến hành đắp trả đào đất không thích hợp bằng lớp đất nền lu lèn đạt độ chặt K85 dày 30cm.

- Đắp các lớp đất lu lèn đạt độ chặt K85 tiếp theo đến cao độ thiết kế san nền.

b.  Giao thông

* Thiết kế bình đồ: Bình đồ giao thông các tuyến đường tuân thủ bản vẽ quy hoạch giao thông và định hướng san nền tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hệ thống tọa độ lấy theo hệ VN2000. Bình đồ tuyến đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và được khống chế bởi các điểm nút theo quy hoạch.
* Thiết kế trắc dọc: Trắc dọc được thiết kế theo cao độ trên cơ sở cao độ quy hoạch chi tiết được duyệt và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật. 

* Trắc ngang: Đầu tư xây dựng tổng cộng  591,87m đường phố theo tiêu chuẩn đường phố gom và đường phố nội bộ. 

Cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	Mặt cắt

	
	
	1-1
	6C-6C
	4-4

	 
	Tên tuyến
	Tuyến 2
	Tuyến 1
	Tuyến số 3,4

	 
	Chiều dài (m)
	137,89
	178,20
	137,89; 137,89

	1
	Bề rộng nền đường (m)
	22,50
	15,00
	15,00

	2
	Bề rộng mặt đường
	15,0
	7,50
	7,50

	3
	Bề rộng vĩa hè
	4,50+3,0
	3,75x2
	3,75x2

	4
	Bề rộng lề đất
	
	
	

	5
	Độ dốc ngang mặt đường
	2%

	6
	Độ dốc ngang vĩa hè
	1%

	7
	Độ dốc ngang lề đất
	 

	8
	Mái dốc ta luy (đối với mép nền đường nằm giáp ranh của khu đất dự án)
	

	 
	- Nền đắp
	1/1,5 (gia cố trồng cỏ)

	 
	- Nền đào
	2,00


* Nền đường: 
+ Đối với nền đường đắp

- Sau khi đào đất không thích hợp tiến hành đắp nền bằng cát hạt mịn từng lớp từ 20cm đến 30cm lu lèn đạt độ chặt K95, mái ta luy được đắp bao bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K95 với bề rộng 1,0m (theo phương vuông góc với mái taluy). Phần tiếp giáp với lớp đất K98 đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt K95 dày 30cm. 

- Độ dốc mái taluy: độ dốc mái taluy nền đường đắp là 1/1,5. 

+ Đối với nền đường đào

Đào san gạt nền cát đến cao độ thiết kế khuôn đường. Tiến hành lu lèn nền cát tự nhiện đạt độ chặt K95. Hoàn thiện lớp mặt đất cấp phối đồi dày 30cm lu lèn đạt độ chặt K95. Tiếp đến đắp đất nền đường lu lèn đạt độ chặt K98 với chiều dày 50cm.

Độ dốc mái taluy nền đào là 1/2.

* Kết cấu áo đường: 

- Mặt đường được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm TCCS 38:2022/TCĐBVN. Kết cấu lớp mặt đường sử dụng là Bê tông nhựa chặt C19.

- Kết cấu mặt đường như sau: Mặt đường cấp cao A1 có Eyc( 130Mpa.

  Kết cấu làm mới (áp dụng cho toàn bộ các tuyến đường trong khu đất dự án): 

+ Bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=25mm).

+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm (Dmax=37,5mm).

  Kết cấu tăng cường (áp dụng cho mặt đường tăng cường tại các vị trí nút giao với tuyến đường số 1 đã thi công mặt đường BTN): 

+ Bê tông nhựa chặt C19 dày trung bình 5cm.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,50 kg/m2.
* Nút giao : Các nút giao được thiết kế xây dựng trên cơ sở các điểm nút khống chế theo Quy hoạch (cao độ, tọa độ). Toàn bộ nút giao được thiết kế nút giản đơn, giao bằng với bán kính bó vĩa 9m và 12m; Mép trong nền đường tại các góc nút giao được vát cạnh 5m :5m.

* Công trình an toàn giao thông : Hệ thống biển báo, vạch sơn, tín hiệu giao thông,... tuân thủ theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QC 41:2024/BGTVT.

* Vĩa hè : Vĩa hè được lát bằng gạch Granito kích thước (40x40x3)cm trên lớp BTXM M150 đá 1x2 dày 10cm.

* Bó vĩa, đan rãnh, bó hè:

 - Kích thước bó vỉa rộng 30cm, cao 15cm. Bó vỉa được thiết kế bằng BT lắp ghép M250 dài 1m đối với đoạn thẳng và (0,25-0,5)m đối với đoạn cong. 
- Đan rãnh được thiết kế bằng khối bê tông M250 rộng 55cm trên lớp đệm dăm dày 10cm và có hướng dốc 10% vào phía bó vỉa.

- Thiết kế bó lề bằng bê tông M150 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

* Hố trồng cây : Kích thước trong lòng hố 1,2x1,2m, ở giữa đổ đất màu trồng cây. Thành hố bằng thanh BTXM M250 lắp ghép.


c. Hạng mục cấp nước phòng cháy chữa cháy:

- Nguồn cấp nước: Hệ thống cấp nước cho dự án được đấu nối từ mạng lưới cấp nước sạch hiện có của xã Hải Ninh củ thuộc hệ thống cấp nước Nhà máy nước Rào Đá, do công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình quản lý.

- Vị trí khởi thủy: Đấu nối tại 02 điểm trên đường ống DN110 theo quy hoạch được duyệt.

- Hệ thống cấp nước chính trong khu vực quy hoạch được thiết kế đường ống chính D110 mạch vòng khép kín đảm bảo cấp nước sinh hoạt và chữa cháy cho khu vực. 

- Dọc theo các tuyến ống chính đấu nối các tuyến ống dịch vụ D63 chôn dọc hành lang kỹ thuật sau các lô đất, cấp nước đến từng khu chức năng và tường hộ dân. Thiết kế các ngõ khởi thủy đấu nối cấp nước cho từng lô đất.

+ Đường ống đặt trên vĩa hè độ sâu chôn ống dưới đất tối thiểu từ 0,5m. 

+ Tại các vị trí qua đường, ống cấp nước được bảo vệ lồng trong ống thép đen.

+ Trên các tuyến ống cấp nước chính có đường kính D≥110mm bố trí các họng cứu hoả theo quy định khoảng cách dưới 150m. Họng cứu hỏa được đặt tại các ngã 3, ngã 4 để tiện cho xe cứu hỏa lấy nước khi có cháy. 

+ Đầu mạng lưới cấp nước cho dự án bố trí hố đồng hồ tổng để quản lý vận hành hệ thống.

+ Bố trí các van chặn đầu tại các nút tính toán để tiện cho việc quản lý vận hành và sửa mạng lưới. 


d. Hạng mục thoát nước mưa.

- Nước mưa khu vực dự án được thu gom vào các tuyến cống buy ly tâm đúc sẵn D400 đến D1000 đặt dọc theo tuyến đường, thu nước thông qua các giếng thu nước mưa hai bên đường. Các giếng thu nước mưa được đặt theo khoảng cách quy định 30-40m bố trí một giếng thu. 

- Tại các vị trí thay đổi tiết diện cống, độ dốc cống, các vị trí đấu nối cống và vị trí đổi hướng dòng chảy bố trí các giếng thăm để đấu nối, kiểm tra. 

- Giếng thu, giếng thăm có kết cấu bê tông cốt thép M200, đổ tại chỗ, thành giếng dày 15cm, đáy dày 15cm, lót móng bằng BT M100 dày 10cm. Nắp giếng sử dụng nắp Composite. Cốt nắp đan thiết kế bằng cao độ cốt vĩa hè hoàn thiện theo quy hoạch.

 - Nước mưa trên đường tự chảy vào các miệng thu nước có nắp được bố trí ở rãnh vỉa các tuyến đường. Các miệng thu có nắp chắn rác loại composite chế tạo sẵn kích thước W*L=0.7x0.3(m) được bố trí kết hợp với các giếng thu trên vĩa hè.

- Cống dọc trên vĩa hè dùng loại cống TC (tải trọng H13 tấn), được đặt trên gối cống bằng BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn, xen kẽ giữa các gối cống đệm đá dăm. 

- Các đoạn ống ngang qua đường dùng cống BTLT loại C (tải trọng H30 tấn), được đặt trên móng bê tông M150 đổ tại chỗ.


e. Hạng mục thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống tự chảy đảm bảo độ dộ dốc tối thiểu và vận tốc tối thiểu tránh ngây tắc ống. 

- Ống nước thải dùng ống HDPE D250 (PN8); HDPE D315(PN8).

+ Các tuyến ống được chôn dưới đất, trên lấp đất đầm chặt K=0,85 (đối với ống đi sau R3), K=0,95 (đối với ống đi dọc vĩa hè). Độ sâu chôn ống đầu tiên lấy sâu hơn cốt san nền hoàn thiện (0,7)m. 

+ Giếng thu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M200, thành dày 15cm, nắp đan bằng bê tông. Cao độ đáy giếng phụ thuộc vào vị trí trên tuyến.
f. Hạng mục cấp điện, điện chiếu sáng

* Xây dựng điện hạ thế.

- Nguồn điện đấu nối vào tủ hạ thế của TBA 22/0,4kV-400KVA.

- Xây dựng 4 tủ hạ thế sau hành lang kỹ thuật lắp công tơ điện.

- Trong các tủ điện lắp đầy đủ MCCB; MCB phân phối hộ dân.

- Công tơ điện và cáp vào hộ dân – hộ dân đầu tư.

- Xây dựng các tuyến cáp ha thế dùng cáp ngầm lõi nhôm cách điện AXV/DSTA -0,6/1kV có chiều dài tính theo mặt bằng tuyến như sau.

- Tuyến dùng cáp: 4x120mm2 dài: 124m. Dùng ống bảo hộ HDPE D105/80

- Tuyến dùng cáp: 4x95mm2 dài; 63m. Dùng ống bảo hộ HDPE D85/65

- Tuyến dùng cáp: 4x70mm2 dài: 260m. Dùng ống bảo hộ HDPE D85/65

- Xây dựng tiếp địa lặp lại và an toàn LR-3 có Rtđ ≤ 10Ω tại các tủ điện: 4 bộ.

- Xây dựng hào kỹ thuật điện dọc vỉa hè (RĐ1) dài: 375m

- Xây dựng hào kỹ thuật điện sau hành lang kỹ thuật (RĐ2) dài: 239m.

- Xây dựng rãnh chôn cáp đặt ống thép mạ kẽm D108 dày 3mm bảo hộ cáp băng đường cắt (R1-R1) dài: 49m.

- Xây dựng rãnh chôn cáp đặt ống thép mạ kẽm D108 dày 3mm bảo hộ cáp băng đường cắt (R2-R2) dài: 18m.

* Điện chiếu sáng đường: 

- Nguồn điện cho tuyến chiếu sáng nối chuyển tiếp từ cột chiếu sáng dự án bên cạnh (UBND xã đầu tư).

- Xây tuyến chiếu sáng cho đường quy hoạch 15m có tổng chiều dài tuyến: 568m.

- Xây 18 cột đèn cột thép mạ kẽm dày 3,5mm ; cột cao 8m cần cao 2m vươn 1,5m lắp bóng Led 120W-220V.

- Cáp điện trục chính dùng cáp CXV/DSTA 4x16mm2-0,6/1kV luồn ống HDPE D65/50 đi ngầm vỉa hè ; luồn ống thép D60 dày 3,5mm đi ngầm mặt đường.

- Xây dựng tiếp địa LR-1 tại chân mỗi cột đèn (18 bộ) tiếp địa võ – tiếp địa lặp lại dây trung tính; tiếp địa thoát sét cho dây nối đất từ đèn led xuống.

- Chọn đèn chiếu sáng đường phố có phân bố ánh sáng rộng LED 120, ánh sáng vàng, cấp bảo vệ IP66. 

- Sử dụng cột đèn chiếu sáng bằng thép tròn côn dày 3,5mm, cao 8m, 10m tùy theo mặt cắt đường, cần đơn cao 2m vươn 1,5m đặt cách vĩa hè phía lòng đường 0,8m.

- Sử dụng bóng đèn LED công suất 120W điện áp AC 220V.

- Khoảng cột trung bình giữa các đèn: 30m - 40m, cột đèn được xây dựng tại các vị trí nằm giữa 2 lô đất để không ảnh hưởng đến đường vào lô đất và đảm bảo mỹ quan.

2. Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành năm 2026.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu chung:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình từ các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Nhà thầu cần sử dụng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để xây dựng E-HSDT, trường hợp nhà thầu áp dụng các quy định, bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn không còn hiệu lực để xây dựng E-HSDT thì E-HSDT sẽ bị xem là không hợp lý, không khả thi.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.
Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định, Thông tư, hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
2. Yêu cầu cụ thể cho các danh mục vật tư, vật liệu và thiết bị chính sử dụng cho công trình được lập theo mẫu sau:

	TT
	Danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị chủ yếu
	Yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật của vật tư, thiết bị
	Đề xuất của nhà thầu: Nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại.

	I
	Nhóm vật liệu, vật tư xây lắp:
	
	

	1
	Xi măng các loại
	Xi  măng  Portland,  đảm  bảo  tiêu chuẩn TCVN 2682:2020; TCVN 6260:2020
	

	2
	Cát vàng (xây, trát)
	Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006
	

	3
	Cát đắp nền
	Cát đắp nền có ML =1.5-2 Thoã mãn TCVN 4447-2012
	

	4
	Gạch bê tông các loại
	Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 6477:2016
	

	5
	Đá dăm các loại làm cốt liệu
	Làm cốt liệu cho bê tông đạt cường độ theo thiết  kế  phải  đảm  bảo  tiêu  chuẩn  TCVN 7570:2006.
	

	6
	Thép cốt bê tông các loại.
	Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018.
	

	7
	Thép hình các loại
	Đảm bảo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571:2019
	

	II
	Nhóm vật liệu điện, nước
	
	

	1
	Dây điện, dây cáp điện các loại
	Chế tạo đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) và TCVN 5935-1&2:2013 (IEC 60502). Đảm bảo yêu cầu thiết kế. Loại I. 

Lõi đồng, tiết diện danh định mỗi ruột ứng với tiết diện ghi trên bề mặt của cáp.
	

	2
	Aptomat 1 pha, 2 pha các loại
	- Đạt tiêu chuẩn VN và quy phạm trang bị điện, dòng định mức và dòng cắt ứng với mức ứng với từng thiết bị MCB và MCCB theo sơ đồ thiết kế. Loại 1, chất lượng tốt. Theo yêu cầu thiết kế. 

- Đồng bộ từ một nhà sản xuất.
	

	3
	Đèn LED đường
	- Choá đèn và phụ kiện tương đương CARINALED SMD của Công ty TNHH SX.
- Cần đèn tương đương CD-B04 của Công ty TNHH TBXD&CSĐT Tấn Phát Hưng Yên.

- Cột đèn bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 của TBĐ&CS Miền Bắc hoặc tương đương.
Nhà thầu phải chào rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại của các cấu kiện nêu trên.
	

	4
	Ống nhựa HDPE
	Theo yêu cầu thiết kế
	

	5
	Nắp hố ga composite các loại
	Theo yêu cầu thiết kế
	

	6
	Ống bê tông
	Đáp bảo tiêu chuẩn TCVN 9113:2012
	

	III
	Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị  khác  sử  dụng  cho công trình.
	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy phạm hiện hành.
	


- Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng trên đây thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế.

- Trong Hồ sơ dự thầu nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình.
- Nhà thầu có thể đề xuất vật liệu, hàng hoá với thông số kỹ thuật/ tiêu chuẩn áp dụng tương đương hoặc tốt hơn so với Yêu cầu kỹ thuật/ Tiêu chuẩn áp dụng nêu tại Bảng trên.

III. CÁC BẢN VẼ


Đính kèm theo E-HSMT là một bộ bản vẽ thiết kế thi công đã được thẩm định và phê duyệt.
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